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V/v hoàn thiện kê khai, bổ sung, cập 

nhật thông tin vào Hệ thống thông tin 

quản lý cán bộ Bộ Giao thông vận tải  

 

  
 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị, đoàn thể trong Trường 

 

Thực hiện Công văn số 5822/BGTVT-TCCB ngày 31/5/2024 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu CBCCVC của Bộ 

GTVT, hiện nay, theo thống kê của Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Giao 

thông vận tải, Nhà trường còn một số cán bộ, viên chức và người lao động chưa 

thực hiện việc kê khai, bổ sung, cập nhật thông tin và gửi phê duyệt vào Hệ 

thống thông tin quản lý cán bộ Bộ Giao thông vận tải (hoặc đã tiến hành kê khai 

nhưng thông tin chưa đầy đủ, chính xác và chưa cập nhật). Hiệu trưởng yêu cầu 

thủ trưởng các đơn vị, đoàn thể và cán bộ, viên chức và người lao động trong 

Trường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể như sau: 

1. Trung tâm CITAD 

- Đảm bảo về cơ sở vật chất, kết nối mạng WAN với Bộ Giao thông vận 

tải hỗ trợ phục vụ kê khai, bổ sung, cập nhật thông tin cho cán bộ, viên chức và 

người lao động trong Trường. 

2. Phòng Tổ chức - Hành chính 

- Hướng dẫn cán bộ, viên chức và người lao động trong Trường kê khai, bổ 

sung, cập nhật thông tin theo yêu cầu của phần mềm Quản lý cán bộ; 

- Hỗ trợ cung cấp hồ sơ, thông tin của cán bộ, viên chức và người lao động 

đang đi công tác vắng để các đơn vị tự cập nhật. 

3. Thủ trưởng các đơn vị, đoàn thể trong Trường 

- Đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền 

quản lý chưa thực hiện kê khai hoặc kê khai còn thiếu thông tin tiếp tục rà soát, bổ 

sung, cập nhật thông tin và gửi phê duyệt thông tin cá nhân vào phần mềm Quản lý 

cán bộ Bộ Giao thông vận tải;  

- Phân công cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị hỗ trợ những 

người đi vắng (đi tàu, học tập, bồi dưỡng ở nước ngoài...) kê khai, bổ sung, cập 

nhật thông tin theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải; 

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả thực hiện việc kê khai, bổ 

sung, cập nhật thông tin của cán bộ, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền 

quản lý vào hệ thống phần mềm của Bộ. 

(Danh sách cán bộ, viên chức, người lao động chưa gửi phê duyệt thông tin 

cá nhân vào phần mềm quản lý cán bộ Bộ Giao thông vận tải được gửi kèm theo). 



4. Cán bộ, viên chức và người lao động trong Trường 

- Kiểm tra tính chính xác của tên đăng nhập vào hệ thống (số CCCD hoặc 

CMND); 

- Sử dụng máy tính xách tay cá nhân và bố trí thời gian giảng dạy, làm việc 

hợp lý để kê khai, bổ sung, cập nhật thông tin vào phần mềm của Bộ; đối với hồ sơ 

cá nhân đã thực hiện gửi phê duyệt trước ngày 31/5/2024 (không thuộc diện trong 

danh sách kèm theo), nếu có thông tin cần bổ sung, cập nhật về: bằng cấp, chứng 

chỉ, hợp đồng, đối tượng, bậc lương, hạng chức danh nghề nghiệp, quá trình công 

tác, quan hệ gia đình, tài sản, thu nhập,...đề nghị cán bộ, viên chức, người lao động 

thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin và gửi phê duyệt theo quy trình; 

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về thông tin cá nhân kê khai, bổ sung,  

cập nhật, thực hiện gửi phê duyệt thông tin cá nhân vào phần mềm quản lý cán bộ 

Bộ Giao thông vận tải, yêu cầu hoàn thành trước 17h00 ngày 10/6/2024. 

5. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Từ ngày 06/6/2024 đến ngày 07/6/2024 và ngày 10/6/2024, buổi 

sáng bắt đầu từ 8h00 đến 12h00, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00. 

- Địa điểm: Phòng họp 3.1, phòng họp 3.3, Tầng 3 nhà A1, phòng 201B nhà 

A1 (địa điểm có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế). 

Mọi thắc mắc đề nghị các đơn vị, cá nhân liên hệ Phòng Tổ chức - Hành 

chính (P. 201B nhà A1, CV. Phạm Thanh Sơn, SĐT: 0983.147.812 để được hỗ trợ). 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- ĐU, HĐT, BGH; 

- Lưu: VT, TC-HC. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 
PGS.TS. Phạm Xuân Dương 

 



              BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM                                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG  

CHƯA GỬI PHÊ DUYỆT THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀO PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÁN BỘ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

(Kèm theo Công văn số:             /ĐHHHVN-TCHC ngày          tháng        năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam) 
 

  TT Họ và tên Đơn vị công tác 
Tên đăng nhập  

(Số CCCD, CMND) 
Trạng thái Ghi chú 

1.  Nguyễn Văn Hà Ban QLKNT C 030070000447 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

2.  Đinh Thị Thanh Hải Ban QLKNT C 026177017012 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

3.  Nguyễn Văn Khải Ban QLKNT C 038074000192 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

4.  Trần Đỗ Mát CT. VTB Đông Long 030943709 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

5.  Vũ Thị Trà Khoa Cơ sở - Cơ bản 036180019431 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

6.  Nguyễn Văn Minh Khoa Cơ sở - Cơ bản 031079003387 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

7.  Phạm Quang Khải Khoa Cơ sở - Cơ bản 031086002010 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

8.  Đoàn Thế Mạnh Khoa Cơ sở - Cơ bản 031201002098 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

9.  Lê Hải Bình Khoa Công nghệ thông tin 031087005303 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

10.  Vũ Đình Trung Khoa Công nghệ thông tin 031090008599 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

11.  Lã Xuân Anh Khoa Công nghệ thông tin 031098002084 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

12.  Nguyễn Hoàng Thùy Trang Khoa Công nghệ thông tin 031189000414 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

13.  Lê Thế Anh Khoa Công nghệ thông tin 034087018350 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

14.  Lê Bá Dũng Khoa Công nghệ thông tin 194074921 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

15.  Trần Đình Vương Khoa Công nghệ thông tin 022082000074 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

16.  Nguyễn Thị Vân Khoa Công nghệ thông tin 031190005811 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

17.  Nguyễn Thị Như Khoa Công nghệ thông tin 031186000257 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

18.  Nguyễn Trung Quân Khoa Công nghệ thông tin 031091022213 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

19.  Hoàng Thị Thúy Hồng Khoa Công nghệ thông tin 031183011111 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

20.  Vũ Thanh Hương Khoa Công nghệ thông tin 031197006221 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

21.  Phạm Văn Sỹ Khoa Công trình 031082006452 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

22.  Đặng Văn Hải Khoa Công trình 027094010722 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  



23.  Nguyễn Anh Đức Khoa Công trình 031090007627 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

24.  Phạm Việt Hưng Khoa Điện - Điện tử 034080016498 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

25.  Ngô Xuân Hường Khoa Điện - Điện tử 040063000277 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

26.  Bùi Đình Thịnh Khoa Điện - Điện tử 031074006727 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

27.  Vũ Văn Rực Khoa Điện - Điện tử 031075001855 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

28.  Nguyễn Thanh Vân Khoa Điện - Điện tử 031182000317 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

29.  Lưu Quang Hưng Khoa Điện - Điện tử 030087013801 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

30.  Trần Tiến Lương Khoa Điện - Điện tử 031084011279 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

31.  Lê Quý Việt Khoa Điện - Điện tử 031095018063 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

32.  Nguyễn Quốc Quân Khoa Điện - Điện tử 031099005614 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

33.  Phạm Đức Thuận Khoa Điện - Điện tử 031073014425 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

34.  Nguyễn Duy Quang Khoa Điện - Điện tử 031095005498 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

35.  Lê Thanh Bình Khoa Đóng tàu 044081000018 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

36.  Trịnh Thanh Hiếu Khoa Đóng tàu 036087003831 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

37.  Nguyễn Thị Hà Phương Khoa Đóng tàu 031188004517 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

38.  Trần Ngọc Tú Khoa Đóng tàu 036083013306 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

39.  Đồng Đức Tuấn Khoa Đóng tàu 031089023909 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

40.  Đoàn Văn Tuyền Khoa Đóng tàu 031080016777 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

41.  Đỗ Quang Quận Khoa Đóng tàu 031079003386 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

42.  Nguyễn Thị Hải Hà Khoa Đóng tàu 031183006103 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

43.  Nguyễn Văn Võ Khoa Đóng tàu 030071010821 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

44.  Vũ Tuấn Anh Khoa Đóng tàu 031088018052 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

45.  Bùi Phương Thảo Khoa Đóng tàu 031191010894 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

46.  Nguyễn Đình Thạch Khoa Hàng hải 030071002644 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

47.  Nguyễn Thanh Diệu Khoa Hàng hải 034084006671 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

48.  Phạm Quang Thủy Khoa Hàng hải 031085006080 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

49.  Đỗ Công Hoan Khoa Hàng hải 031077014223 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

50.  Nguyễn Lê Kim Phúc Khoa Hàng hải 031196006094 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

51.  Vũ Thị Thanh Lan Khoa Hàng hải 031174014664 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

52.  Nguyễn Ngọc Hà Khoa Hàng hải 031199000038 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

53.  Bùi Văn Hưng Khoa Hàng hải 031088017987 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  



54.  Nguyễn Thành Trung Khoa Hàng hải 031074002699 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

55.  Trương Minh Hải Khoa Hàng hải 031072008762 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

56.  Hoàng Thị Ngọc Quỳnh Khoa Hàng hải 031191022540  Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

57.  Nguyễn Văn Thịnh Khoa Hàng hải 031078000313 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

58.  Vũ Đăng Thái Khoa Hàng hải 034089002281 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

59.  Lê Quang Vinh Khoa Hàng hải 038077010230 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

60.  Nguyễn Văn Đức Khoa Hàng hải 030201008718 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

61.  Nguyễn Phương Quỳnh Khoa Hàng hải 031301003697 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

62.  Nguyễn Thùy Anh Khoa Hàng hải 031300002540 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

63.  Nguyễn Hoàng Hiệp Khoa Hàng hải 030201000253 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

64.  Nguyễn Thị Thu Hương Khoa Kinh tế 033192010892 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

65.  Nguyễn Thị Nha Trang Khoa Kinh tế 031189002112 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

66.  Phạm Thị Mai Phương Khoa Kinh tế 031193001127 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

67.  Trần Vân Anh Khoa Kinh tế 031192000770 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

68.  Phạm Mai Phương Khoa Kinh tế 031301000514 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

69.  Đỗ Thị Minh Hoàng Khoa Kinh tế 031188014220 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

70.  Phạm Bá Trọng Khoa Máy tàu biển 030088001438 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

71.  Phạm Trường Chinh Khoa Máy tàu biển 031086017133 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

72.  Nguyễn Đức Quỳnh Khoa Máy tàu biển 001077039133 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

73.  Đồng Mạnh Hùng Khoa Máy tàu biển 031068005735 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

74.  Hoàng Văn Mười Khoa Máy tàu biển 031067005221 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

75.  Phạm Anh Đức Khoa Máy tàu biển 031087019332 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

76.  Hoàng Văn Thủy Khoa Máy tàu biển 001063016907 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

77.  Đoàn Tân Rường Khoa Máy tàu biển 031086000847 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

78.  Phạm Văn Linh Khoa Máy tàu biển 031088011557 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

79.  Đỗ Minh Phong Khoa Máy tàu biển 031064011756 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

80.  Nguyễn Văn Ba Khoa Máy tàu biển 038077004333 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

81.  Trần Tiến Anh Khoa Máy tàu biển 031087000819 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

82.  Ngô Ngọc Lân Khoa Máy tàu biển 031068007286 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

83.  Nguyễn Doãn Hoài Khoa Máy tàu biển 040068000074 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

84.  Lê Đình Dũng Khoa Máy tàu biển 034082002051 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  



85.  Hoàng Đức Tuấn Khoa Máy tàu biển 034065011205 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

86.  Nguyễn Thị Nhàn Khoa Máy tàu biển 030196002285 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

87.  Nguyễn Văn Hải Khoa Máy tàu biển 031081027729 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

88.  Đặng Thanh Tùng Khoa máy tàu biển 034081000882 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

89.  Vũ Đức Năng Khoa máy tàu biển 031282593 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

90.  Nguyễn Tuấn Anh Khoa máy tàu biển 031229103 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

91.  Nguyễn Mạnh Thường Khoa máy tàu biển 031707913 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

92.  Vũ Anh Tuấn Khoa máy tàu biển 031083016955 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

93.  Nguyễn Văn Mạnh Khoa Máy tàu biển 031201001750 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

94.  Phạm Văn Đôn Khoa Ngoại ngữ 031068001176 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

95.  Hoàng Thị Thu Hà Khoa Ngoại ngữ 031172009790 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

96.  Đào Thanh Hương Khoa Ngoại ngữ 031183004861 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

97.  Nguyễn Phương Hạnh Khoa Ngoại ngữ 031187006067 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

98.  Nguyễn Hồng Ánh Khoa Ngoại ngữ 031180016745 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

99.  Tạ Hồng Anh Khoa Ngoại ngữ 031300001154 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

100.  Vũ Nguyễn Phương Anh Khoa Ngoại ngữ 031300002975 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

101.  Nguyễn Hương Dung Khoa Ngoại ngữ 031301009935 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

102.  Đặng Thị Vân Anh Khoa Ngoại ngữ 031197014584 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

103.  Đặng Thùy Dương Khoa Quản trị-Tài chính 031192015339 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

104.  Trần Thị Thục Chinh Khoa Quản trị-Tài chính 031300003007 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

105.  Phạm Thị Thu Ngân Khoa Quản trị-Tài chính 031302002425 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

106.  Nguyễn Văn Thụ Khoa Quản trị-Tài chính 036080020895 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

107.  Vũ Hà Oanh Khoa Quản trị-Tài chính 031300003521 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

108.  Đinh Thị Phương Loan Khoa Quản trị-Tài chính 031301001127 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

109.  Chu Mạnh Khoa Khoa Quản trị-Tài chính 031201003124 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

110.  Nguyễn Thế Cường Phòng Công tác sinh viên 031080002424 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

111.  Phạm Văn Thuần Phòng Đào tạo 034075018271 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

112.  Nguyễn Cảnh Toàn Phòng Đào tạo 031076005022 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

113.  Lê Xuân Kim Phòng Đào tạo 026063002782 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

114.  Lê Quốc Tuấn Phòng Đào tạo 031082022073 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

115.  Trần Tuấn Lương Phòng Đào tạo 040084000095 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  



116.  Nguyễn Anh Xuân Phòng Đào tạo 030079018882 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

117.  Đỗ Thanh Tùng Phòng Đào tạo 031091010711 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

118.  Vũ Kim Trang Phòng KH - Tài chính 031179000446 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

119.  Phạm Trung Nam Phòng Quan hệ quốc tế 031201005490 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

120.  Nguyễn Quốc Trung Phòng Quản trị -Thiết bị 031085002323 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

121.  Lê Văn Quyết Phòng Quản trị -Thiết bị 031079001619 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

122.  Trương Thị Lệ Hoàn Phòng Thanh tra và ĐBCL 044177001707 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

123.  Nguyễn Thị Hà Linh Phòng Thanh tra và ĐBCL 031300002034 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

124.  Lê Thị Huyến Thư viện 022183000066 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

125.  Trần Thị Giáng Hương Thư viện 031179011954 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

126.  Bùi Lê Hồng Hạnh Thư viện 031184005274 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

127.  Nguyễn Văn Đức Thư viện 034081003341 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

128.  Phạm Đức Toàn Trường Cao đẳng VMU 031151147 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

129.  Nguyễn Văn Côi Trường Cao đẳng VMU 031066004451 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

130.  Đinh Văn Đạo Trường Cao đẳng VMU 031064002220 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

131.  Nguyễn Văn Hoài Trường Cao đẳng VMU 036083010251 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

132.  Vũ Văn Quỳnh Trường Cao đẳng VMU 031087014791 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

133.  Phạm Thị Thu Hương Trường Cao đẳng VMU 031185001702 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

134.  Nguyễn Thị Hà Trường Cao đẳng VMU 035185008605 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

135.  Nguyễn Văn Kiên TT. Giáo dục thể chất HH 022083000043 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

136.  Ngô Ngọc Hà TT. Huấn luyện thuyền viên 010086000072 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

137.  Nguyễn Viết Thành TT. Huấn luyện thuyền viên 038061014155 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

138.  Lưu Thành Công TT. Huấn luyện thuyền viên 035075003393 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

139.  Lương Minh Anh TT. Huấn luyện thuyền viên 031301008853 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

140.  Nguyễn Văn Hoàn Viện Cơ khí 031080020737 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

141.  Lê Anh Tuấn Viện Cơ khí 046080000317 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

142.  Trần Xuân Thế Viện Cơ khí 034091003097 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

143.  Lê Đình Nghiêm Viện Cơ khí 030093014204 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

144.  Phạm Hoàng Anh Viện Cơ khí 031088016044 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

145.  Hoàng Quốc Đông Viện Cơ khí 031087021901 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

146.  Nguyễn Hoàng Hải Viện Cơ khí 031087020215 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  



147.  Phạm Đình Bá Viện Cơ khí 033084006614 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

148.  Trần Tuấn Anh Viện Cơ khí 030092007865 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

149.  Phạm Văn Duyền Viện Cơ khí 034088010372 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

150.  Nguyễn Quốc Anh Viện Cơ khí 031099000226 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

151.  Trần Thị Thu Hà Viện Đào tạo quốc tế 031187008379 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

152.  Lê Thị Thu Trang Viện Đào tạo quốc tế 031191003273 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

153.  Hoàng Diệu Hương Viện Đào tạo quốc tế 031093001015 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

154.  Đặng Đình Chiến Viện Đào tạo quốc tế 034086022936 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

155.  Nguyễn Huy Ngọc Viện Đào tạo quốc tế 030099005351 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

156.  Lê Thành Lự Viện Đào tạo sau đại học 036182018292 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  

157.  Đồng Phương Thanh Viện Đào tạo sau đại học 030181021024 Chưa gửi phê duyệt hồ sơ  
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